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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

 

                       Số:            /YCBG-XMCP 

V/v: Báo giá “Cung cấp vật tư thiết bị hiện trường, 

biến tần cân và phụ kiện”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Cẩm Phả, ngày       tháng 11 năm 2023 

 
Kính gửi: Quý Nhà thầu 

 

 

 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đang có nhu cầu mua một số vật tư phục vụ 

sản xuất đề nghị Quý Nhà thầu quan tâm báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

TT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch vụ/yêu cầu kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tiến độ 

cung cấp 

Thời gian 

bảo hành 

(nếu có) 

I Vật tư hàng hóa 

1 Sensor IG510A IG510A+ Giắc cắm Cái 5 
125 

ngày 
12 tháng 

2 Rotational speed monitor 
Turck/(B) Ni8-M18-

AP6X/S120 
Cái 3 

125 

ngày 
12 tháng 

3 Contactor 3RT1016-1AP01 Cái 10 
125 

ngày 
12 tháng 

4 Contactor 3RT1034-1BB40     
125 

ngày 
12 tháng 

5 Relay 3RH1911 - 1HA12 Cái 10 
125 

ngày 
12 tháng 

6 Relay PXZ 35 Cái 6 
125 

ngày 
12 tháng 

7 Relay TRZ230 Cái 6 
125 

ngày 
12 tháng 

8 Solenoid valve 

VFR6110-4DZ 4/5 PORT 

VALVE SGL NON-PLUG-

IN BASE MT 

Cái 2 
125 

ngày 
12 tháng 

9 Inductive proximity Switch IN991070 Cái 2 
125 

ngày 
12 tháng 

10 
Sensor đo độ trượt vành lò 

(LMR) 

FLSA Part No 3247 (thay 

thế cho Part No.3081) 
Cái 2 

125 

ngày 
12 tháng 

11 
Solenoid valve  

(Van điện từ) 
PN 1060013 Cái 130 

125 

ngày 
12 tháng 

12 Power module PT1018 Chiếc 5 
125 

ngày 
12 tháng 

Số và ký hiệu: 1599/YCBG-XMCP 
Ngày ban hành: 16/11/2023
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13 Ap to mát 3 pha 100A Cái 10 
125 

ngày 
12 tháng 

14 Inductive Sensor Bi5-G18-Y1 Cái 2 
125 

ngày 
12 tháng 

15 Cáp RS232 USB to RS232 Converter Cái 3 
125 

ngày 
12 tháng 

16 Cáp kết nối Logic controller CL-LAS.TK001 Cái 1 
125 

ngày 
12 tháng 

17 Cáp kết nối Transsmitter COP-HU Cái 1 
125 

ngày 
12 tháng 

18 Chute level switch (RN3002-rope , 24VDC) Bộ 2 
125 

ngày 
12 tháng 

19 Chuột, bàn phím DELL Bộ 10 
125 

ngày 
12 tháng 

20 
Geared cam limit switch 

(Cam nâng hạ) 
51=F+M Cái 1 

125 

ngày 
12 tháng 

21 Speed cân than 
Pepperl+Fuchs - Inductive 

sensor, NAMUR , 8mm 
Cái 2 

125 

ngày 
12 tháng 

22 
Sample gas pump  

(Bơm khí mẫu) 

N86KTE, Pmax 2,5 bar; 

0,06KW 
Cái 1 

125 

ngày 
12 tháng 

23 
Sample gas cooler  

(Thiết bị làm lạnh khí mẫu) 
D40880 Cái 1 

125 

ngày 
12 tháng 

24 
Fiber media converter 

(Chuyển đổi quang điện) 

CNC-111S-20A; 

10/100Mbps; 5VDC 
Cái 5 

125 

ngày 
12 tháng 

25 
Gas Asprirtor  

(Bơm hút khí mẫu) 
ZBG62003; 3,6 l/min Cái 2 

125 

ngày 
12 tháng 

26 
Peltier Gas Cooler  

(Thiết bị làm lạnh khí mẫu) 
ZBC91003 Cái 1 

125 

ngày 
12 tháng 

27 Đầu cân VEG20602/VBW20600 Cái 2 
125 

ngày 
12 tháng 

28 

Rectifier voltage Roba-

switch 20/017.000.2  

(Chỉnh lưu điện áp) 

Roba-switch 20/017.000.2 cái 5 
125 

ngày 
12 tháng 

29 

Belt drive 2,2KW; 79 V/P 

D315; L750  

(Động cơ tang trống) 

TM 315;  

2,2kW;  

length 750 + Rubber 

Cái 3 
125 

ngày 
12 tháng 

30 Biến tần  VLT 5016 Bộ 1 
125 

ngày 
12 tháng 

31 Biến tần  VLT 5003 Bộ 1 
125 

ngày 
12 tháng 

32 Frequency converter JF2,7/400 E500 - 50 B 226 Bộ 1 
125 

ngày 
12 tháng 

Số và ký hiệu: 1599/YCBG-XMCP 
Ngày ban hành: 16/11/2023
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33 Frequency converter JF9/400 E500 - 50 B 226 Bộ 1 
125 

ngày 
12 tháng 

34 
JET BUS CONTROLLER 

21 
JB-C21.01.230.AF Cái 4 

125 

ngày 
12 tháng 

35 Loadcell  WZO, CLCCT-30T Cái 3 
125 

ngày 
12 tháng 

36 Đầu cân DAT500 Cái 1 
125 

ngày 
12 tháng 

37 
Thiết bị điều khiển 

Simocode 
3UF5031-3AN00-1 Cái 2 

125 

ngày 
12 tháng 

38 Máy nén thường ZR61KC-TFD-522 Cái 3 
125 

ngày 
12 tháng 

39 Logic Relais CL-LMR C18AC2 Cái 5 
125 

ngày 
12 tháng 

40 PLC phân tích khí NBIU40X Cái 1 
125 

ngày 
12 tháng 

41 Bộ chuyển đổi NOx NO2C-20C Bộ 1 
125 

ngày 
12 tháng 

Lưu ý: Các mã thiết bị để Nhà thầu tham khảo, có thể báo giá vật tư tương 

đương đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của các mã vật tư trên. 

2. Điều kiện thanh toán: 

     Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng. 

          Thời hạn thanh toán : Thanh toán 100% giá trị trong vòng 90 ngày kể từ ngày 

hoàn thành việc nghiệm thu bàn giao hàng hóa và dịch vụ. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty 

báo giá theo các nội dung như sau: 

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

TT 
Danh mục 

dịch vụ 

Mô tả dịch 

vụ/yêu cầu kỹ 

thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

Tiến độ 

cung 

cấp 

Thời gian 

bảo hành 

(nếu có) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7)=(5)*

(6) 
(7) (8) 

1         

2         

 Tổng cộng       

 Thuế GTGT       

 Tổng cộng giá trị sau thuế       

Số và ký hiệu: 1599/YCBG-XMCP 
Ngày ban hành: 16/11/2023
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2. Điều kiện thanh toán:……………………. 

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả 

trước 14 h 00, ngày 22/11/2023 theo địa chỉ dưới đây: 

-  Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

-  Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Cẩm Thạch, tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. 

-  ĐT: 0333. 721.996 -868  Fax: 0333.714.605. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: PĐ, Du(01). 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
 

Số và ký hiệu: 1599/YCBG-XMCP 
Ngày ban hành: 16/11/2023

18
33

89
_N

gu
ye

n 
Di

nh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 1
83

38
9_

Ng
uy

en
 D

inh
 D

u_
15

:5
4 

16
/1

1/
20

23
   

   
   

 

Ph
o 

To
ng

 G
iam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
5:

14
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
5:

14
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
5:

14
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
5:

14
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
5:

14
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
5:

14
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
5:

14
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
5:

14
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
5:

14
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
5:

14
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
5:

14
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
5:

14
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
5:

14
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
5:

14
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
5:

14
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
5:

14
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
5:

14
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
5:

14
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
5:

14
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
5:

14
   

   
   

 P
ho

 T
on

g 
Giam

 d
oc

 H
oa

ng
 Q

ua
ng

 T
ho

a 
da

 ky
, 1

6/
11

/2
02

3 
15

:4
5:

14
   

   
   

 

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm




